
 

 
 

 
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 
                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 
(Tháng 05 năm 2024) 

 
- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 
- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

                       
- Địa điểm lấy mẫu:  
  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý (Đầu nguồn) – Mã số mẫu: 0290.24 
  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 
  Mã số mẫu: 0291.24 – 0292.24. 
- Ngày lấy mẫu: 15/05/2024. 
- Phiếu kiểm nghiệm số:294; 295; 296/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 
23/05/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 
TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 
01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 
02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 
 
Ghi chú: 
- 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2018/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
 

                                                                                                                                                            



sov revhurLoNG
TRUNG rAvr xrflu soAr BENH TAT

ceNG nol xA HQr cHU Ncnil' vrpt Nm'l
DQc l$p - Trl do - H4nh Ph(c

PHrEU rBr QUA XmU NGrrrEM
Md sd mdu: 0290.24

cong ty co phan nudc vd moi trucmg Mang Thit 
ltlLAs s53

S6 t+gl+ Nguyfln HuQ, Kh6m 1, thi tr6n C6i Nhum, huyQn Mang Thit, tinh VTnh Long

Nufc s4ch - tIAu ngu6n

ldvx2lit, 1dvx500ml

t510s12024

Dlmg trong binh nhUa.

srt{{q /KSBr-)cft-cDHA-rDCN

TOnkh6chhdng

Dia chi
ilen mau

Lugng m6u

Ngdy nhQn mdu

Tinh tr4ng m6u

KET QUA Kfvr NGHTpM

stt Chi tiOu Phuong phip K6t qun Ti0u chufin
Ngiry

ki6m nghiQm

lo du vlerck (Pico CLz DPD No.01 0,5 mg/L 0,2 - 1,0 mglL t510512024

2 Mlru sdc SMEWW 2017-2120 C
Kh6ng ph6t hiQn
LOQ:3mgPt/L

< 15 TCU t510512024

J Miri vi Cim quan Kh6ng c6 miri vi l4 Kh6ng c6 mti vi lp tst05t2024

4 pH TC\rN 6492-2011 6,88 6,0 - 8,5 1s10512024

5 D0 <Iuc SMEWW 2130 B:2017(*)
Kh6ng ph6t hiQn
LOQ:0,84NTU

< 2NTU t510512024

6 Coliform t6ng cQng TCVN 6187-1:2019(*) < 1 CFU/100 mL < 3 CFU/100 mL t5t05t2024

7 E.coli TC\/N 6187-1:2019(*) < 1 CFU/100 mL < 1 CFU/100 mL 1s10512024

Chri thfch:

- (*): Ph6p thir dA dugc c6ng nhpn phir hqp theo ti6u chuAn ISO/IEC 17025:2017.

- <1 CFU/100 mL: Dugc xem nhu ldkh0ng ph6t hiQn.

- Tham chi6u Quy chuAn k! thuflt quOc gia vA chAt lugng nudc s4ch sri dgng cho mgc ctich sinh hopt

QCVN 01-1:2018/BYT do B0 Y tC ban hdnh.

- KAt quit nay chi c6 gid tr! tr€n mdu ktem nghiQm.

( rnUoNc KHOA XN-CEHA-rDCNw
Ks,^l/iiW$iln1, glrn,f .^1,'iEI,i"il,$n

8M.7.8.5

BH.os (05/02/2021)

E/C: 56 24, Hr)ng Vuong, phuong 1, TP.\(nh Long, tinh Vinh Long.
Trang: l / 1
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